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	CHỦ ĐỀ
	MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	Tổng sô
 câu

	
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG THẤP
	VẬN DỤNG CAO
	

	Xã hội Nguyên thủy
	Hs biết những mốc lớn trong quá trình phát triển của xã hội loài người thời nguyên thủy, nhằm cải thiện đời sống và cải biến bản thân con người.
	
	
	





	

	Số lượng câu
	2 
	
	
	
	2

	Xã hội cổ đại 
	Hs biết được những đặc điểm về điều kiện tự nhiên , kinh tế, chính trị, xã hội của các quốc gia cổ đại phương Đông và Phương Tây.
	
	
	
	

	Số lượng 
	2
	
	
	
	2

	Trung Quốc thời phong kiến
	- Biết được nét chính về quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc và các quan hệ xã hội. 
- Biết được bộ máy chính trị, chính sách xâm lược qua các thời kì và những thành tựu về văn hóa
	- Hs hiểu được những thành tựu văn hóa của Trung Quốc thời phong kiến
- Lí giải được nguyên nhân thịnh , suy của các triều đại.
	- Phân tích ảnh hưởng, điểm giống nhau về chính trị, đối ngoại,văn hóa của Trung Quốc tới Việt Nam
	
	

	Số lượng 
	2 
	4
	2
	
	8

	Ân Độ thời Phong Kiến
	Biết được sự phát triển của lịch sử và văn hóa truyền thống ở Ấn Độ qua các thời kì.

	- Giải thích được những nội dung văn hóa truyền thống
- Lí giải được nguyên nhân dẫn đến sự phát triển thịnh vượng cũng như  suy yếu của các vương triều.
-giải thích được nguyên nhân lan tỏa và phát triển văn hóa truyền thống trên toàn lãnh thổ Ân Độ và ra bên ngoài
	- So sánh được nét khác biệt về chính  sách cai trị của các vương triều phong kiến.
- Phân tích được vai trò của các vương triều và  các đặc điểm về tôn giáo, kiến trúc ở Ấn Độ

	- Từ sự lan tỏa của văn hóa Ấn Độ Hs liên hệ được tới khu vực ĐNÁ và Việt Nam.

	

	Số lượng 
	6
	4
	4
	4
	18

	Đông Nam Á thời Phong kiến
	- Hs biết được vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên của khu vực Đông Nam Á, các nước láng giềng của Việt Nam.
- Hs biết được điều kiện hình thành và sự ra đời của các vương quốc cổ.
- Sự ra đờ và phát triển, suy yếu của  vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á.
	- Hiểu được các giai đoạn phát triển lịch sử, những yếu tố văn hóa truyền thống đặc sắccủa vương quốc Lào và Cam Pu Chia
- Lí giải được nguyên nhân phát triển cũng như suy yếu của các vương quốc phong kiến
	- Phân tích được  ý nghĩa của những ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ  tới Lào và Cam Pu Chia.
- Phân tích được những nét đặc sắc trong văn hóa của Lào và Cam Pu Chia
	- Đánh giá được những giá trị về văn hóa của hai quốc gia Lào và Cam Pu Chia 
	

	Số lượng 
	8
	4
	4
	2
	18

	Tây Âu thời hậu kì Trung đại
	Biết được các giai cấp và địa vị xã hội của từng giai cấp trong xã hội
- Biết  được đặc điểm của lãnh địa phong kiến
- Biết được những cuộc phát kiến địa lý lớn.
	- Hiểu được  nguyên nhân và quá trình dẫn đến sự ra đời của các quốc gia phong kiến ở Tây Âu 
- Hiểu được quá trình ra đời và phát triển của thành thị trung đại Tây Âu.
- Giải thích được nguyên nhân của các cuộc phát kiến địa lý.
	- Phân tích vai trò của thành thị trung đại
- Phân tích hệ quả của các cuộc phát kiến địa lý
	- Liên hệ, hệ quả của cuộc phát kiến địa lý đối với Việt Nam.
- Đánh giá điểm giống và khác nhau giữa phong kiến phương Đông và Phương Tây
	

	Số lượng
	8
	8
	4
	2
	22

	Tổng
	28
	20
	14
	8
	70
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	Chủ đề
	Số tiết theo PPCT
	Biết
	Hiểu
	VD
	VDC
	Tổng

	Xã hội Nguyên thủy
	2
	2
	
	
	
	2

	Xã hội cổ đại
	4
	2
	
	
	
	2

	Trung Quốc thời phong kiến
	2
	2
	4
	2
	
	8

	Ấn Độ thời phong kiến
	1
	6
	4
	4
	4
	18

	Đông Nam Á thời phong kiến
	2
	8
	4
	4
	2
	18

	Tây Âu thời hậu kì Trung đại
	3
	8
	8
	4
	2
	22









